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NĂM  HỌC 1920

	Câu 1: Trong Triết học, điểm nút là điểm giới hạn mà tại đó điều gì sẽ xảy ra?

	    A. Sự vật mới hình thành, phát triển.
	    B. Các sự vật thay đổi.

	    C. Lượng mới ra đời.
	    D. Sự vật và hiện tượng thay đổi về chất.


	

	Câu 2: Ông A tìm ra giống gà mới đe nhiều trứng sau nhiều lần thử nghiệm. Điều này thể hiện hình thức hoạt động nào dưới đây của thực tiễn?

	    A. Nghiên cứu khoa học.
	    B. Thực nghiệm khoa học.

	    C. Chính trị - xã hội.
	    D. Sản xuất vật chất.

	Câu 3: C. Mác viết: “những thay đổi đơn thuần về lượng đến một mức độ nhất định sẽ chuyển hóa thành sự khác nhau về chất”. Trong câu nói trên Mác đã bàn về nội dung nào dưới đây của sự vật và hiện tượng?

	    A. Khuynh hướng phát triển.
	    B. Xu thế vận động và phát triển.

	    C. Cách thức vận động và phát triển.
	    D. Nguồn gốc sự vận động và phát triển.

	Câu 4: Cách giải thích nào dưới đây là đúng khi nói về cách thức vận động phát triển của sự vật và hiện tượng?

	    A. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.                                    B. Sự phủ định của phủ định.

	    C. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đối về chất.           D. Sự vận động của vật chất.

	Câu 5: Nhà Triết học L. Phoi – ơ- bắc đã tuyệt đối hóa mặt sinh học của con người, không thấy mặt xã hội của con người. Vậy ông có phương pháp luận nào dưới đây?

	    A. Sinh học.
	    B. Siêu hình.
	    C. Khoa học.
	    D. Biện chứng.

	Câu 6: Bố bạn N không cho con chơi với bạn H vì cho rằng bố bạn H nghiện ma túy thì sau này bạn H cũng nghiện ma túy, nếu chơi với bạn H, N sẽ cũng bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Theo em, quan niệm của bố bạn N thể hiện cách xem xét sự vật theo yếu tố nào dưới đây?

	    A. Phương pháp luận biện chứng.
	    B. Thế giới quan duy vật.

	    C. Thế giới quan duy tâm.
	    D. Phương pháp luận siêu hình.

	Câu 7: Câu nào dưới đây thể hiện thực tiễn là động lực của nhận thức?

	    A. Con hơn cha là nhà có phúc.
	    B. Cái khó ló cái khôn.

	    C. Con vua thì lại làm vua.
	    D. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

	Câu 8: Sử dụng các thao tác so sánh phân tích để tìm ra bản chất, quy luật của sự vật hiện tượng là đề cập đến giai đoạn nhận thức nào sau đây?

	    A. Trực tiếp.
	    B. Cảm tính.
	    C. Lý tính.
	    D. Gián tiếp.

	Câu 9: Nội dung nào dưới đây là đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học?

	    A. Mẫu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.

	    B. Mâu thuẫn là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.

	    C. Mâu thuẫn là cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.

	    D. Mâu thuẫn Triết học là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.

	Câu 0: Vận động nào dưới đây được coi là phát triển?

	    A. Sắt bị oxi hóa.
	    B. Mưa, gió.
	    C. Gà đẻ trứng.
	    D. Nước bốc hơi.

	Câu 11: Đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác – Lênin là gì?

	    A. Những vấn đề khoa học xã hội.
	   B. Những vấn đề chung nhất nhất của thế giới.

	    C. Những vấn đề quan trọng của thế giới .
	    D. Những vấn đề cần thiết của xã hội.

	Câu 12: Người tinh khôn đã biết chế tạo công cụ lao động bằng kim khí thay cho công cụ lao động bằng đá. Đây là biểu hiện sự phát triển trong lĩnh vực nào dưới đây?

	    A. Tự nhiên.
	    B. Xã hội.
	    C. Kinh tế.
	    D. Tư duy.

	Câu 13: Quá trình phát triển của các sự vật hiện tượng không diễn ra đơn giản thẳng tắp, mà diễn ra một cách quanh co phức tạp, đôi khi

	    A. có bước phát triển nhảy vọt.
	    B. có thể kết thúc dễ dàng.

	    C. có bước thụt lùi tạm thời.
	    D. có sự thay đổi đột ngột.

	Câu 14: Hiện tượng thủy triều là hình thức vận động nào?

	

	    A. Sinh học.
	    B. Hóa học.
	    C. Cơ học.
	    D. Vật lí.

	Câu 15: Nghỉ hè, H lên Hà Nội thăm chị gái. H nhận thấy ở thủ đô toàn nhà cao tầng, chứ không có nhiều nhà cấp bốn như ở quê. Trên đường phố, mọi người đi lại đông đúc, nhưng ai cũng rất vội vã. Trong lúc chờ chị đón, H thấy có một bạn nhỏ đến xin tiền mua đồ ăn. Nhìn bạn nhỏ rất đáng thương nên H cũng muốn cho em ấy tiền, nhưng nhớ lời mẹ dặn ở trên thành phố nhiều trộm cắp lừa đảo nên H lại thôi. H cứ băn khoăn mãi, không biết nên quyết định ra sao. Hãy chỉ ra mâu thuẫn triết học trong tình huống trên?

	    A. Trạng thái băn khoăn vừa muốn giúp lại vừa sợ bị lừa của H.

	    B. Mọi người đi lại đông đúc, nhưng ai cũng rất vội vã.

	    C. H nhà thì ở quê, nhưng hôm nay được lên thành phố chơi.

	

	    D. Thủ đô nhiều nhà cao tầng, ở quê nhiều nhà cấp bốn.

	Câu 16: Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

	    A. Mâu thuẫn.
	    B. Chất, lượng.
	    C. Mặt đối lập.
	    D. Phát triển.

	Câu 17: Nhận thức lý tính có được dựa trên điều gì dưới đây?

	    A. Khả năng suy luận, phán đoán.
	    B. Các tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại.

	    C. Các đặc điểm bên ngoài của sự vật.
	    D. Khả năng ghi nhớ, hồi tưởng, tưởng tượng.

	Câu 18: Yếu tố nào dưới đây là một đặc điểm của hoạt động thực tiễn?

	    A. Tính công khai,minh bạch.
	    B. Tính lịch sử - xã hội.

	    C. Tính khoa học, chính xác.
	    D. Tính lô  gic, hợp lí.

	Câu 19: Mọi hiểu biết của con người đều gắn liền với điều gì dưới đây?

	    A. Cuộc sống.
	    B. Thực tiễn.
	    C. Nhận thức.
	    D. Thực tế.

	Câu 20: Anh Q  và anh T vốn là hàng xóm nhưng đã xảy ra việc đánh nhau. Trước sự việc trên Chị C phán đoán anh Q và Anh T vốn đã có những hiểu lầm từ trước nên mới xảy ra sự việc trên. Anh A lại khẳng định bố anh Q trước đã từng bị đi tù vì tội đánh người gây thương tích, nên giờ anh Q đánh anh T là điều dễ hiểu. Còn anh D thở dài giá mà cả hai anh Q và T bớt nóng giận thì đã không xảy ra chuyện đáng buồn trên. Theo em, ai là người có phương pháp luận siêu hình?

	    A. Anh A.
	    B. Anh D.
	    C. Chị C.
	    D. Anh D và anh A.

	Câu 21: Kiến thức nào dưới đây thuộc lĩnh vực Triết học?

	    A. Hồ Xuân Hương được mệnh danh là “Bà chúa thơ nôm”.

	    B. Liên bang Nga là đất nước nằm ở 2 châu lục.

	    C. Ngày 2/9/1945 Bác Hồ đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”.

	    D. Con người phải trải qua các giai đoạn “ sinh, lão bệnh, tử”.

	Câu 22: Trong Triết học, độ của sự vật và hiện tượng là giới hạn mà trong đó

	 A. chưa có sự biến đổi nào xảy ra.      
B. sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất của sự vật.

	 C. sự biến đổi của chất diễn ra nhanh chóng.  
D. sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất.

	Câu 23: Để giảm thiểu tỷ lệ chấn thương sọ não trong các vụ tai nạn giao thông, Nhà nước đã ban hành Nghị quyết số 32 ngày 15/9/2007 quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm từ ngày 15/12/2007 đối với người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Việc làm của nhà nước đã thể hiện vai trò nào dưới đây của thực tiễn đối với nhận thức?

	    A. Thực tiễn là tiêu chuẩn của nhận thức.
	    B. Thực tiễn là động lực của nhận thức.

	    C. Thực tiễn là mục tiêu của nhận thức.
	    D. Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

	Câu 24: Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết

	    A. sử dụng cung tên.
	    B. làm nhà ở.

	    C. ăn chín, uống sôi.
	    D. chế tạo công cụ lao động.

	Câu 25: Trong lớp học, giáo chủ nhiệm đã tổ chức cho học sinh có tinh thần tập thể mạnh dạn phê bình, góp ý những bạn thường xuyên vi phạm nội quy ảnh hưởng đến tập thể lớp. Trong trường này, cô giáo đã giải quyết mâu thuẫn bằng cách nào dưới đây?

	    A. Điều hòa mâu thuẫn.
	    B. Đấu tranh giữa các mặt đối lập.

	    C. Thống nhất giữa các mặt đối lập.
	    D. Thống nhất mâu thuẫn.

	Câu 26: Điều nào dưới đây thể hiện phủ định biện chứng có tính khách quan?

	    A. Nguyên nhân sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng

	    B. Con người hoàn toàn không thể can thiệp vào phủ định biện chứng.

	    C. Phủ định biện chứng là hiện tượng khách quan.

	    D. Nguyên nhân sự phủ định hoàn toàn do các yếu tố khách quan tạo ra

	Câu 27: Theo nghĩa chung nhất, phương pháp được hiểu là gì?

	    A. Con đường đạt được mục đích.
	    B. Cách thức đạt được chỉ tiêu.

	    C. Cách thức đạt được mục đích.
	    D. Con đường đạt được chỉ tiêu.

	Câu 28: Để thực hiện tốt quy luật lượng – chất, em cần tránh tư tưởng nào dưới đây?

	    A. Ngại khó ngại khổ.
	    B. Dĩ hòa vi quý.

	    C. Trọng nam khinh nữ.
	    D. Nôn nóng đốt cháy giai đoạn.

	Câu 29: Tháng bảy âm lịch, mẹ H mua nhiều vàng mã cúng giải hạn cho cả nhà. Bà thì không sát sinh và chỉ đi ra khỏi nhà vào những cung giờ đẹp. Anh trai H thì mong tháng cô hồn qua nhanh để đầu tư mua một miếng đất. Còn H đang lo ôn thi, nên suốt ngày đóng cửa ngồi trong phòng học bài. Bố thấy vậy nên bảo mẹ mua nhiều đồ ăn để H có sức ôn thi cho tốt. Những ai trong gia đình H là người có thế giới quan duy tâm?

	    A. Cả bà, bố mẹ, anh trai và H.
	    B. Bố và H.

	    C. Mẹ, bà và anh trai H.
	    D. Mẹ và bà H.

	Câu 30: Nhà bác học Lương Đình Của nghiên cứu tìm ra giống lúa mới có năng xuất cao. Hỏi đây là hình thức hoạt động nào của thực tiễn?

	    A. Thực nghiệm khoa học.
	    B. Chính trị - xã hội.

	    C. Nghiên cứu khoa học.
	    D. Sản xuất vật chất.

	Câu 31: Phủ định biện chứng có hai đặc điểm cơ bản nào dưới đây?

	    A. Kế thừa và phát triển.
	    B. Khách quan và kế thừa.

	    C. Kế thừa và phổ biến.
	    D. Khách quan và phổ biến.

	Câu 32: Nhận thức là quá trình nào dưới đây về hình ảnh của sự vật, hiện tượng đối với bộ não của con người?

	    A. Phản ánh.
	    B. Lưu lại.
	    C. Sao chép.
	    D. Hồi tưởng.

	Câu 33: Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây có yếu tố biện chứng?

	    A. Đánh bùn sang ao.
	   B.Cưa sừng làm nghé.
	    C. An cư lạc nghiệp.
	    D. Tre già măng mọc.

	Câu 34: Khi sự biến đổi về lượng đạt đến một giới hạn nhất định, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì điều gì dưới đây sẽ xảy ra?

	    A. Chất mới ra đời.
	    B. Lượng mới hình thành.

	    C. Sự vật thay đổi.
	    D. Sự vật phát triển.

	Câu 35: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân làm cho Triết học có vai trò là thế giới quan, phương pháp luận chung cho mọi hoạt động thực tiễn và hoạt động nhận thức của con người?

	    A. Do đối tượng nghiên cứu.
	    B. Do nội dung nghiên cứu.

	    C. Do phương pháp nghiên cứu.
	    D. Do chủ thể nghiên cứu.

	Câu 36: Chúng ta rút ra bài học gì dưới đây khi tìm hiểu về khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng?

	    A. Không nên can thiệp vào sự phủ định biện chứng.

	    B. Không được phủ định siêu hình đối với sự vật, hiện tượng.

	    C. Phát hiện và ủng hộ cái ra đời sau.

	    D. Phát hiện và ủng hộ cái mới.

	Câu 37: Câu: “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ.

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.” 

thể hiện vai trò gì sau đây của thực tiễn?

	    A. Mục đích của nhận thức.
	    B. Tiêu chuẩn của chân lý.

	    C. Cơ sở của nhận thức.
	    D. Động lực của nhận thức.

	Câu 38: Nội dung nào sau đây thể hiện ưu điểm của nhận thức lý tính?

	A. Tìm ra bản chất sự vật, hiện tượng.   
B. Đem lại cho con người hiểu biết về đặc điểm bên ngoài.

	C. Thông qua thao tác tư duy, so sánh, phân tích tổng hợp.    
D. Quá trình nhận thức diễn ra phức tạp.

	Câu 39: Ví dụ nào dưới đây là một mâu thuẫn triết học?

	 A. C đến trường bằng xe đạp, còn A đi xe máy.       
B. B lười học nhưng muốn có điểm cao.

	C. H và T đang tranh cãi nhau gay gắt.          
D. Nhật là nước phát triển, Việt Nam là nước đang phát triển.

	Câu 40: Quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng vào bộ óc con người để tạo nên sự hiểu biết về chúng được gọi là gì?

	    A. Nhận biết.
	    B. Nhận thức.
	 C.Nhận thức cảm tính.
	    D. Nhận thức lý tính.


------ HẾT ------
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